
Phụ lục 

KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2027 

CỦA ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC  

THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2026 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày      tháng 7 năm 2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT Nhiệm vụ 
Hoạt động 

cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm 

dự kiến 

Kinh phí thực hiện (triệu đồng) 
Ghi 

chú 
Tổng 

kinh phí 

Trung 

ương 

Địa 

phương 

Nguồn 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(7)+

(8)+(9) 
(7) (8) (9) (10) 

I TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH      

1 
Đối với giáo dục 

mầm non 

- Mở rộng việc tổ chức cho trẻ 

em được làm quen với tiếng 

Anh tại các cơ sở giáo dục có 

nhu cầu và đủ điều kiện; 

- Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

học liệu và đội ngũ giáo viên 

của các cơ sở giáo dục mầm 

non tại các đô thị vùng thuận 

lợi để bảo đảm điều kiện triển 

khai thực hiện cho trẻ em 

được làm quen với tiếng Anh; 

- Đẩy mạnh huy động trẻ 

tham gia các hoạt động làm 

quen với tiếng Anh; ưu tiên 

mở rộng ở khu vực có điều 

kiện và từng bước lan tỏa 

sang các khu vực khác. 

Tháng 01-

12/2027 

70% số cơ sở giáo dục mầm 

non triển khai thực hiện cho 

trẻ em được làm quen với 

tiếng Anh; 70% số cơ sở giáo 

dục mầm non tại các đô thị 

vùng thuận lợi bảo đảm điều 

kiện triển khai thực hiện cho 

trẻ em được làm quen với 

tiếng Anh; 52% số trẻ em 

mẫu giáo được làm quen với 

tiếng Anh. 

     



2 
 

STT Nhiệm vụ 
Hoạt động 

cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm 

dự kiến 

Kinh phí thực hiện (triệu đồng) 
Ghi 

chú 
Tổng 

kinh phí 

Trung 

ương 

Địa 

phương 

Nguồn 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(7)+

(8)+(9) 
(7) (8) (9) (10) 

2 
Đối với giáo dục 

phổ thông 

- Tiếp tục mở rộng triển khai 

dạy chương trình tiếng Anh tự 

chọn lớp 1, lớp 2; hỗ trợ các 

đơn vị chưa triển khai hoặc 

triển khai chưa hiệu quả; 

- Cụ thể hóa và áp dụng Bộ 

tiêu chuẩn đánh giá của Bộ 

GDĐT vào xây dựng kế 

hoạch, nội dung và hình thức 

tổ chức dạy học; 

- Tổ chức các hoạt động phù 

hợp với các tiêu chí đánh giá. 

Tháng 01-

12/2027 

- Duy trì trên 85% cơ sở giáo 

dục tiểu học dạy chương trình 

tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2; 

- Các hoạt động đưa tiếng Anh 

thành ngôn ngữ thứ hai trong 

trường học được tổ chức. 

     

3 
Đối với giáo dục 

nghề nghiệp 

Dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu 

chí trong Bộ tiêu chuẩn đánh 

giá đưa tiếng Anh thành ngôn 

ngữ thứ hai trong trường học 

của Bộ GDĐT, Trường Cao 

đẳng Thái Nguyên chủ động 

lựa chọn, xây dựng, tổ chức 

các hoạt động triển khai thực 

hiện việc đưa tiếng Anh thành 

ngôn ngữ thứ hai trong 

trường học. 

Tháng 01-

12/2027 

Kế hoạch triển khai được xây 

dựng và thực hiện; các mô 

hình, hoạt động cụ thể đưa 

tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 

hai được tổ chức; báo cáo tự 

đánh giá, kết quả đánh giá 

được hoàn thiện. 

     

4 
Đối với giáo dục 

thường xuyên 

- Duy trì và mở rộng số cơ 

sở giáo dục thường xuyên 

thực hiện giảng dạy môn 

Tiếng Anh; 

Tháng 01-

12/2027 

54,5% số cơ sở giáo dục 

thường xuyên thực hiện 

giảng dạy môn Tiếng Anh. 
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STT Nhiệm vụ 
Hoạt động 

cụ thể 
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thực hiện 

Sản phẩm 

dự kiến 
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- Cụ thể hóa và áp dụng Bộ 

tiêu chuẩn đánh giá của Bộ 

GDĐT vào xây dựng kế 

hoạch, nội dung và hình thức 

tổ chức dạy học; 

- Tổ chức các hoạt động phù 

hợp với các tiêu chí đánh giá. 

II NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN TIẾNG ANH      

1 

Chất lượng 

đại trà 

 

 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà 

soát, phân loại trình độ học 

sinh; xây dựng và thực hiện kế 

hoạch ôn tập, bồi dưỡng, phụ 

đạo phù hợp với từng đối 

tượng, bám sát cấu trúc đề thi; 

- Tăng cường đổi mới phương 

pháp dạy học, kiểm tra đánh 

giá theo định hướng phát triển 

năng lực; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin, học liệu 

số và ngân hàng đề trong dạy 

học và ôn tập; 

- Tổ chức các hoạt động 

chuyên môn cấp tỉnh/cụm 

trường nhằm nâng cao năng 

lực giáo viên; tăng cường 

sinh hoạt tổ/nhóm chuyên 

môn, chia sẻ kinh nghiệm ôn 

thi hiệu quả; 

Năm học 

2026-2027 

- Điểm trung bình thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông 

môn Tiếng Anh của toàn tỉnh 

đạt 5,5 điểm trở lên; 

- Điểm trung bình thi tuyển 

sinh vào lớp 10 trung học phổ 

thông môn Tiếng Anh của 

toàn tỉnh đạt 5,5 điểm trở lên. 
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STT Nhiệm vụ 
Hoạt động 

cụ thể 
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thực hiện 
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(7) (8) (9) (10) 

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ 

trợ học tập và xây dựng môi 

trường sử dụng tiếng Anh 

trong nhà trường; tăng cường 

phối hợp giữa nhà trường, gia 

đình và các lực lượng xã hội 

trong việc nâng cao chất lượng 

học tập của học sinh. 

2 
Chất lượng 

mũi nhọn 

- Khuyến khích học sinh tham 

gia dự thi chứng chỉ tiếng Anh 

quốc tế nhằm góp phần nâng 

cao năng lực ngoại ngữ; 

- Huy động nguồn lực xã hội, 

phối hợp với các tổ chức, đơn 

vị uy tín để hỗ trợ học sinh (học 

liệu, thi thử, tư vấn lộ trình, lệ 

phí thi), ưu tiên học sinh ở 

vùng khó khăn. 
Tháng 01-

12/2027 

Số lượng học sinh có chứng 

chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 

từ 5.0 trở lên hoặc chứng chỉ 

tiếng Anh quốc tế tương 

đương đạt 1.500. 

     

- Giao nhiệm vụ trọng điểm 

cho Trường THPT Chuyên 

Thái Nguyên, THPT Chuyên 

Bắc Kạn xây dựng và triển 

khai kế hoạch bồi dưỡng đội 

tuyển quốc gia môn Tiếng Anh 

theo lộ trình 3 năm; quy định 

chỉ tiêu giải cụ thể cho từng 

trường và từng năm; 

Đạt ít nhất 12 giải học sinh 

giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. 
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STT Nhiệm vụ 
Hoạt động 

cụ thể 

Thời gian 
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(7) (8) (9) (10) 

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên 

sâu tập trung tại 02 trường 

chuyên; mời chuyên gia, giảng 

viên có kinh nghiệm bồi dưỡng 

học sinh giỏi quốc gia; tăng 

cường luyện đề, thi thử liên 

trường và đánh giá định kỳ; 

- Chỉ đạo 02 trường chuyên 

làm đầu mối xây dựng, chia sẻ 

ngân hàng đề, học liệu nâng 

cao; dẫn dắt mạng lưới giáo 

viên cốt cán toàn tỉnh trong bồi 

dưỡng học sinh giỏi. 

III TRIỂN KHAI DẠY VÀ HỌC CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC      

1 
Đối với giáo dục 

phổ thông 

Tiếp tục duy trì việc dạy và học 

các ngoại ngữ khác tại trường 

THPT Chuyên Thái Nguyên. 

Tháng 01-

12/2027 

Môn Tiếng Nga, Tiếng Pháp, 

Tiếng Trung Quốc, Tiếng 

Hàn tiếp tục được tổ chức 

dạy và học tại Trường THPT 

Chuyên Thái Nguyên. 

     

2 
Đối với giáo dục 

nghề nghiệp 

Trường Cao đẳng Thái 

Nguyên tiếp tục dạy và học 

tiếng Hàn và tổ chức dạy và 

học ngoại ngữ khác theo nhu 

cầu của người học; chuẩn bị 

các điều kiện để thực hiện 

chương trình của các ngành, 

nghề đã được cơ quan có 

thẩm quyền cấp giấy chứng 

Tháng 01-

12/2027 

Tiếng Hàn tiếp tục được tổ 

chức dạy và học; 01 ngành 

đào tạo được tổ chức thí 

điểm dạy học song ngữ. 
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STT Nhiệm vụ 
Hoạt động 

cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm 

dự kiến 

Kinh phí thực hiện (triệu đồng) 
Ghi 

chú 
Tổng 

kinh phí 

Trung 

ương 

Địa 

phương 

Nguồn 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(7)+

(8)+(9) 
(7) (8) (9) (10) 

nhận đăng ký hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp hoặc của các 

ngành, nghề được tự chủ mở 

ngành theo quy định của pháp 

luật được tổ chức giảng dạy 

một phần hoặc toàn bộ bằng 

tiếng nước ngoài. 

3 
Đối với giáo dục 

thường xuyên 

Đẩy mạnh việc dạy và học 

tiếng Trung Quốc, tiếng 

Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức, 

tiếng Nga, tiếng Pháp... tại các 

trung tâm ngoại ngữ. 

Tháng 01-

12/2027 

Tiếng Trung Quốc, tiếng 

Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức, 

tiếng Nga, tiếng Pháp... tiếp 

tục được tổ chức dạy và học 

tại các trung tâm ngoại ngữ. 

     

IV 
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG, NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ DẠY VÀ 

HỌC NGOẠI NGỮ 

     

1 

- Tổ chức quán triệt sâu rộng mục tiêu đưa tiếng 

Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai; đẩy mạnh truyền 

thông đa nền tảng, phối hợp cơ quan báo chí để 

tạo sự thống nhất, đồng thuận và lan tỏa trong 

toàn ngành và xã hội; 

- Chỉ đạo triển khai các mô hình học tập, sinh 

hoạt bằng tiếng Anh (CLB, ngày hội ngoại ngữ, 

học liệu số), tạo môi trường học tập và sử dụng 

ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, thường xuyên, 

liên tục; 

- Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, hợp tác với tổ 

chức, doanh nghiệp; huy động nguồn lực xã hội 

hóa, nhân rộng mô hình hiệu quả và kịp thời biểu 

dương, khen thưởng. 

Tháng 01-

12/2027 

- Các hội nghị, hội thảo, tập 

huấn được tổ chức; sản phẩm 

truyền thông (tin bài, video, 

tài liệu) được xây dựng và 

lan tỏa; 

- Các mô hình (CLB, ngày 

hội, lớp tăng cường) được 

triển khai; học liệu số và môi 

trường giao tiếp ngoại ngữ 

được hình thành; 

- Các chương trình phối hợp 

được ký kết; nguồn lực xã hội 

hóa được huy động; các mô 
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STT Nhiệm vụ 
Hoạt động 

cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm 

dự kiến 

Kinh phí thực hiện (triệu đồng) 
Ghi 

chú 
Tổng 

kinh phí 

Trung 

ương 

Địa 

phương 

Nguồn 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(7)+

(8)+(9) 
(7) (8) (9) (10) 

hình tiêu biểu được nhân 

rộng, khen thưởng. 

2 

Sử dụng đa dạng các kênh truyền thông; gắn kết 

hoạt động truyền thông với xây dựng, lan tỏa các 

mô hình điển hình, câu chuyện truyền cảm hứng, 

tạo động lực học tập và sử dụng ngoại ngữ một 

cách tự nhiên, tự nguyện và chủ động. 

Tháng 01-

12/2027 

Các thông tin được truyền 

thông trên các nền tảng như 

báo chí, truyền hình, mạng 

xã hội, nền tảng học tập trực 

tuyến... 

     

V 
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐƯA TIẾNG ANH THÀNH NGÔN NGỮ THỨ HAI TRONG 

TRƯỜNG HỌC 

17.894  17.894   

1 

Cập nhật việc thực hiện chính sách, kịp thời 

điều chỉnh các quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí cho 

phù hợp với thực tiễn triển khai và xu hướng 

giáo dục quốc tế. 

Tháng 01-

12/2027 

Các văn bản hướng dẫn được 

ban hành, các chính sách 

được thực hiện. 

     

2 

Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 

20/2025/NQ-HĐND ngày 29/8/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính 

sách hỗ trợ dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Tháng 01-

12/2027 

Giáo viên dạy chương trình 

tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 

2 được hỗ trợ kinh phí. 

12.474  12.474   

Tháng 01-

12/2027 

100% học sinh phổ thông 

đang học tại các cơ sở giáo 

dục công lập và ngoài công 

lập trên địa bàn tỉnh có 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

IELTS từ 5.0 trở lên hoặc 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

tương đương được hỗ trợ lệ 

phí thi. 

5.420  5.420   
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STT Nhiệm vụ 
Hoạt động 

cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm 

dự kiến 

Kinh phí thực hiện (triệu đồng) 
Ghi 

chú 
Tổng 

kinh phí 

Trung 

ương 

Địa 

phương 

Nguồn 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(7)+

(8)+(9) 
(7) (8) (9) (10) 

VI 
PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO 

NĂNG LỰC CHO GIÁO VIÊN 

27.219  27.219   

1 
Tỉ lệ giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn năng lực 

ngoại ngữ tăng. 

Tháng 01-

12/2027 

97% giáo viên tiếng Anh 

phổ thông, 30% giáo viên 

tiếng Anh GDTX đạt chuẩn 

năng lực ngoại ngữ; duy trì 

100% giảng viên GDNN 

giảng dạy tiếng Anh đạt 

chuẩn năng lực ngoại ngữ. 

     

2 

Bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho 480 

giáo viên tiếng Anh và 160 giáo viên các môn học 

khác đã đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ để đảm 

bảo yêu cầu thực hiện việc đưa tiếng Anh thành 

ngôn ngữ thứ hai trong trường học. 

Tháng 01-

12/2027 

Giáo viên có thể triển khai 

thực hiện có hiệu quả tại địa 

phương, đơn vị sau khi 

hoàn thành bồi dưỡng. 

3.925  3.925   

3 

Bồi dưỡng nâng chuẩn năng lực ngoại ngữ cho 

2.160 giáo viên các môn cơ bản, Tin học cấp tiểu 

học; Toán, Tin học, Khoa học tự nhiên cấp trung 

học cơ sở; Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin 

học cấp trung học phổ thông để đảm bảo yêu cầu 

thực hiện việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 

hai trong trường học. 

Tháng 01-

12/2027 

Phấn đấu mỗi giáo viên phổ 

thông nâng được 01 bậc 

năng lực ngoại ngữ. 

 

19.094  19.094   

4 

Tổ chức đào tạo văn bằng thứ 2 về tiếng Anh cho 

280 giáo viên mầm non, phổ thông (mầm non: 40 

người; tiểu học: 80 người; trung học cơ sở: 80 

người; trung học phổ thông: 80 người). 

Tháng 01-

12/2027 

Các giáo viên hoàn thành 

chương trình đào tạo theo 

đúng kế hoạch. 

4.200  4.200   
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STT Nhiệm vụ 
Hoạt động 

cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm 

dự kiến 

Kinh phí thực hiện (triệu đồng) 
Ghi 

chú 
Tổng 

kinh phí 

Trung 

ương 

Địa 

phương 

Nguồn 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(7)+

(8)+(9) 
(7) (8) (9) (10) 

5 

Trường Cao đẳng Thái Nguyên chủ trì tổ chức bồi 

dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ 

giảng viên các môn chuyên ngành; khả năng khai 

thác tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh để từng 

bước tham gia giảng dạy tích hợp nội dung 

chuyên môn với ngoại ngữ. 

Tháng 01-

12/2027 

Phấn đấu đạt 15% giảng 

viên các môn chuyên ngành 

có năng lực ngoại ngữ đạt 

chuẩn, có khả năng khai 

thác tài liệu chuyên ngành 

bằng tiếng Anh và 5% giảng 

viên có khả năng dạy tích 

hợp bằng tiếng Anh. 

     

VII 
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH, HỌC LIỆU PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ, DẠY 

VÀ HỌC BẰNG NGOẠI NGỮ 

     

1 

Tổ chức rà soát, lựa chọn và triển khai đồng bộ 

chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, học liệu 

ngoại ngữ phù hợp; chỉ đạo thí điểm và nhân rộng 

dạy học một số môn, chuyên ngành bằng tiếng Anh; 

tăng cường ứng dụng học liệu số, tài nguyên trực 

tuyến trong dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học, 

trình độ đào tạo. 

Tháng 01-

12/2027 

Hệ thống chương trình, giáo 

trình, sách giáo khoa, tài 

liệu, học liệu ngoại ngữ được 

rà soát, lựa chọn và triển khai 

đồng bộ; các mô hình dạy 

học môn học/chuyên ngành 

bằng tiếng Anh được thực 

hiện và nhân rộng; học liệu 

số, tài nguyên trực tuyến 

được khai thác hiệu quả. 

     

2 

Tham gia xây dựng và phát triển hệ thống học liệu 

trực tuyến mở; tăng cường ứng dụng công nghệ 

trực tuyến, bảo đảm người học ở mọi vùng miền, 

mọi điều kiện đều có thể dễ dàng, thuận lợi trong 

việc tiếp cận các chương trình, môn học và 

chuyên ngành bằng tiếng Anh chất lượng cao. 

Tháng 01-

12/2027 

Hệ thống học liệu trực tuyến 

mở được xây dựng theo đúng 

hướng dẫn, có chất lượng. 
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STT Nhiệm vụ 
Hoạt động 

cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm 

dự kiến 

Kinh phí thực hiện (triệu đồng) 
Ghi 

chú 
Tổng 

kinh phí 

Trung 

ương 

Địa 

phương 

Nguồn 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(7)+

(8)+(9) 
(7) (8) (9) (10) 

VIII ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ      

1 

- Tổ chức dạy học đủ bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc 

và viết), trong đó chú trọng phát triển kỹ năng 

nghe và nói; 

- Tích  cực đổi mới và đa dạng hóa phương pháp 

dạy học, các hình thức sinh hoạt tổ, nhóm 

chuyên môn. 

Tháng 01-

12/2027 

Kế hoạch dạy học của tất cả 

các cơ sở giáo dục đảm bảo 

theo định hướng phát triển 

đủ 4 kỹ năng; các giờ dạy 

minh họa, chuyên đề đổi mới 

phương pháp được tổ chức; 

sinh hoạt tổ, nhóm chuyên 

môn được thực hiện thường 

xuyên, đa dạng; năng lực 

nghe - nói của học sinh được 

cải thiện. 

     

2 

Đa dạng hóa các hình thức dạy và học bao gồm 

cả ở trong và ngoài lớp học; đẩy mạnh dạy học 

trên truyền hình, qua internet; tổ chức các câu 

lạc bộ, sân chơi, các cuộc thi Olympic, viết thư 

quốc tế… 

Tháng 01-

12/2027 

Các mô hình dạy học đa dạng 

được triển khai; câu lạc bộ, sân 

chơi, cuộc thi được tổ chức; 

học sinh được tăng cường cơ 

hội thực hành và nâng cao 

năng lực ngoại ngữ. 

     

3 

Xây dựng các định dạng bài thi đánh giá định kỳ, 

đặc biệt là bài thi cuối kỳ, cuối cấp, tuyển sinh 

đầu cấp trung học phổ thông có áp dụng các 

phương pháp, kỹ thuật kiểm tra, đánh giá phù 

hợp, tiệm cận với chuẩn đánh giá theo năng lực 

của quốc tế. 

Tháng 01-

12/2027 

Các định dạng đề kiểm tra, 

đánh giá định kỳ, đề thi cuối 

kỳ, cuối cấp và tuyển sinh vào 

lớp 10 được xây dựng theo 

hướng đánh giá năng lực, tiệm 

cận chuẩn quốc tế. 
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STT Nhiệm vụ 
Hoạt động 

cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm 

dự kiến 

Kinh phí thực hiện (triệu đồng) 
Ghi 

chú 
Tổng 

kinh phí 

Trung 

ương 

Địa 

phương 

Nguồn 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(7)+

(8)+(9) 
(7) (8) (9) (10) 

IX 
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI), TĂNG 

CƯỜNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ  
72.650  72.650   

1 

- Nghiên cứu, lựa chọn, triển khai các nền tảng học 

tập số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ dạy và 

học ngoại ngữ; 

- Hướng dẫn cơ sở giáo dục khai thác các công cụ số 

trong đánh giá trình độ, nhu cầu học tập của người 

học và tổ chức hoạt động học tập cá nhân hóa; 

- Thí điểm, đánh giá hiệu quả các giải pháp công 

nghệ trong dạy học tiếng Anh, dạy học bằng tiếng 

Anh và từng bước nhân rộng. 

Tháng 01-

12/2027 

- Các nền tảng học tập số, 

công cụ ứng dụng AI được 

triển khai, khai thác;  

- Hoạt động học tập được tổ 

chức theo hướng cá nhân 

hóa, phù hợp với trình độ và 

nhu cầu của người học;  

- Mô hình ứng dụng công 

nghệ hỗ trợ dạy học tiếng 

Anh được đánh giá, hoàn 

thiện và nhân rộng. 

     

2 

Tiếp tục đầu tư xây dựng phòng học bộ môn ngoại 

ngữ cho các trường mầm non, phổ thông công lập, 

các trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX 

trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu dạy và học. 

Tháng 01-

12/2027 

79 phòng học bộ môn ngoại 

ngữ (mầm non: 30; tiểu học: 

10; trung học cơ sở: 33; 

trung học phổ thông: 02; 

giáo dục thường xuyên: 04) 

được xây dựng. 

51.200  51.200   

3 

Đầu tư mua sắm, nâng cấp bộ thiết bị dạy học 

ngoại ngữ cho các trường mầm non, phổ thông 

công lập, các trung tâm GDNN-GDTX, GDTX, 

trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu 

cầu dạy và học. 

Tháng 01-

12/2027 

165 bộ thiết bị (mầm non: 55; 

tiểu học: 28; trung học cơ sở: 

70; trung học phổ thông: 07; 

giáo dục thường xuyên: 04; 

cao đẳng: 01) được mua sắm, 

nâng cấp. 

21.450  21.450   
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STT Nhiệm vụ 
Hoạt động 

cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm 

dự kiến 

Kinh phí thực hiện (triệu đồng) 
Ghi 

chú 
Tổng 

kinh phí 

Trung 

ương 

Địa 

phương 

Nguồn 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(7)+

(8)+(9) 
(7) (8) (9) (10) 

X 
TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HOÁ VÀ HỢP TÁC CÔNG 

- TƯ TRONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ 
     

1 

Mở rộng và triển khai hiệu quả các chương trình 

hợp tác quốc tế; kết nối, ký kết thỏa thuận hợp tác 

với các đối tác nước ngoài; tổ chức các hoạt động 

trao đổi giáo viên, học sinh, bồi dưỡng chuyên 

môn và triển khai các mô hình, dự án dạy học 

bằng tiếng Anh. 

Tháng 01-

12/2027 

Các thỏa thuận hợp tác, biên 

bản ghi nhớ được ký kết; các 

chương trình trao đổi giáo 

viên, học sinh và bồi dưỡng 

chuyên môn được triển khai; 

các mô hình dạy học (Toán, 

Khoa học bằng tiếng Anh) và 

dự án quốc tế được thực 

hiện; năng lực ngoại ngữ, kỹ 

năng hội nhập và điều kiện 

dạy học được nâng cao. 

     

2 

Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác công - tư; phát huy 

cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở 

giáo dục trong việc lựa chọn mô hình, giải pháp 

nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ phù hợp 

với điều kiện cụ thể. 

Tháng 01-

12/2027 

Các hoạt động nâng cao chất 

lượng dạy và học ngoại ngữ 

theo cơ chế tự chủ được 

triển khai. 

     

XI 

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ; 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, 

GIÁM SÁT 

     

1 

- Tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với 

nhiệm vụ triển khai Đề án. 

- Đánh giá, lựa chọn, biểu dương các tập thể, 

cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đổi mới dạy 

và học ngoại ngữ, xây dựng môi trường sử dụng 

tiếng Anh trong nhà trường. 

Tháng 01-

12/2027 

Các tập thể, cá nhân, mô hình 

tiêu biểu được tuyên dương, 

khen thưởng; phong trào thi 

đua được triển khai rộng rãi 

trong các cơ sở giáo dục. 
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STT Nhiệm vụ 
Hoạt động 

cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm 

dự kiến 

Kinh phí thực hiện (triệu đồng) 
Ghi 

chú 
Tổng 

kinh phí 

Trung 

ương 

Địa 

phương 

Nguồn 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(7)+

(8)+(9) 
(7) (8) (9) (10) 

2 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các trường mô hình điểm triển 

khai các tiêu chí, nhiệm vụ theo yêu cầu của Đề án. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết; 

chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, 

cách làm hiệu quả trong toàn ngành. 

Tháng 01-

12/2027 

Các mô hình điểm được triển 

khai hiệu quả; báo cáo đánh 

giá, tổng kết và tài liệu chia sẻ 

kinh nghiệm được xây dựng, 

phổ biến và áp dụng trong các 

cơ sở giáo dục. 
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